
Kính gửi:   Qúy Khách Hàng

Công ty HTH Sài Gòn  xin gửi Qúy Khách Hàng báo giá Gỗ Nhựa Ngoải Trời Composite như sau:

STT Mã Sản Phẩm Quy Cách Hình Sản Phẩm Màu Sắc
Đơn Giá 

(VNĐ/m dài)

Đơn giá 

(VNĐ/thanh)

Đơn Giá

(VNĐ/m2)

1 HD140x25-4S

140 x 25 x 2400 mm

Wood, Coffee, Red 

Brown, Dark Grey
130.000 312.000 928.000

2 HD140x25-6R

140 x 25 x 2400 mm

Wood, Coffee, 

Dark Grey
175.000 420.000 1.250.000

3 SD120x20

120 x 20 x 2400 mm

Wood, Coffee, 

Dark Grey
165.000 396.000 1.375.000

4 W146x18

146 x 18 x 2440 mm

Wood, Coffee 115.000 280.600 820.000

5 W211x29

211x28x2900mm

Wood, Coffee, Red 

brown, Dark Grey
185.000 536.500 925.000

6 SD150x10

150 x 10 x 2400 mm

Wood, Coffee, Red 

Brown, Red Coffee, 

Dark Grey

120.000 288.000 800.000

7 SD70x10

70 x 10 x 2400 mm

Wood, Coffee, 

Dark Grey
70.000 168.000 1.000.000

8 DT300

300 x 300 x 20 mm

Wood, Coffee 85.000 945.000

9 VG300

300 x 300 x 25 mm

Wood, Coffee, Red 

Brown
75.000 830.000

10 HD20x92-3S

20 x 92 x 2400 mm

Wood, Coffee, 

Dark Grey
95.000 228.000 

11 HD60x180-4S

60 x 180 x 2400 mm

Wood 310.000 744.000 

12 HD40x180-4S

40 x 180 x 2400 mm

Wood 270.000 648.000 

13 SD10x59

10 x 59 x 2400 mm

Wood 60.000 144.000 
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14 SD30x50

30 x 50 x 2400mm

Wood, Coffee, 

Dark Grey
120.000 288.000 

15 SD15x65

15 x 65 x 2400 mm

Wood, Coffee, 

Dark Grey
90.000 216.000 

16 SD23x60

23 x 60 x 2400mm

Wood, Coffee 120.000 288.000 

17 HD30x60

30 x 60 x 2400 mm

Wood, Coffee, Red 

Coffee
80.000 192.000 

18 HD40x90-2S

40 x 90 x 2400 mm

Wood, Coffee, Red 

Coffee
130.000 312.000 

19 40x60

40 x 60 x 3000 mm

Wood, Coffee 95.000 285.000 

20 50x100

50 x 100 x 3000 mm

Wood, Coffee 165.000 495.000 

21 50x50

50 x 50 x 3000 mm

Wood, Coffee 105.000 315.000 

22 90x90

90 x90 x 3000 mm

Wood, Coffee 360.000 1,080.000 

23 100x100

100 x 100 x 2900 mm

Wood, Coffee 400.000 1,160.000 

24 120x120

120 x 120 x 3000 mm

Wood, Coffee 470.000 1,410.000 

25 150x150

150 x 150 x 3000 mm

Wood, Coffee 630.000 1,890.000 

26 Đà 401

15 x 51 x 2500 mm

Brown 40.000 100.000 

27 Đà 30 x 40

30 x 40 x 2500 mm

Dark Grey 50.000 125.000 

28 Nẹp V40x60

40 x 60 x 2200 mm

Wood, Coffee, 

Dark Grey
75.000 165.000 

29 Chốt nhựa

30 x 15 x 15 mm

Dark Grey 2,000 (Đ/Cái)

Ghi chú: Giá trên chỉ bao gồm vật tư
Giá trên chưa bao gồm chi phí thi công, vận chuyển, thuế VAT 8%

Bảo hành:  CÔNG TY HTH SÀI GÒN nhận bảo hành Gỗ nhựa  05 năm.

Trong trường hợp sau:

(1) Về chất lượng sản phẩm: Cong vênh, co ngót, trong điều kiện sử dụng bình thường.



(2) Về thi công: Co phồng, vết bẩn, vệ sinh - an toàn, đúng thời gian cam kết.

Thanh toán:

Lần 1:  Đặt trước 30% tổng giá trị đơn hàng ngay khi đặt hàng.

Lần 2: Thanh toán 50% tổng giá trị đơn hàng ngay khi hàng hoá tập kết tại công trình.

Còn lại  thanh toán ngay khi giao nhận hàng với đơn hàng mua bán vật tư.

Với đơn hàng thi công thanh toán khi bàn giao và nghiệm thu công trình.

Nếu ngoài khu vực TP.HCM, quý khách vui lòng thanh toán thêm phần chi phí phát sinh.


